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BIỂU SỐ LIỆU
 KẾT QUẢ CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2023
 (Số liệu báo cáo tính đến 30/05/2023)


I. Kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ 

	TT
	Nội dung
	Tổng số đơn vị tổ chức
	Tổng số cuộc được tổ chức
	Số lượt người tham gia
	GHI CHÚ

	1
	- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gia đình, trẻ em, dân số SKSS, chính sách có liên quan đến lao động nữ…
	1
	1
	58
	

	2
	- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công.
	0
	0
	0
	

	3
	- Triển khai Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/10/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
	1
	1
	58
	

	4
	- Tuyên truyền kết quả phòng chống bạo lực gia đình.
	1
	1
	58
	


II. Phong trào thi đua Giỏi việc nước – Đảm việc nhà

	STT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	- Số CĐCS có phát động phong trào / tổng số CĐCS.
	1

	2
	- Số đảng viên nữ/ tổng số đảng viên.
	23/41

	3
	- Số nữ CNVCLĐ đăng ký tham gia phong trào / tổng số nữ CNVCLĐ 2022.
	30/30

	4
	- Số nữ được công nhận danh hiệu GVN-ĐVN / tổng số nữ tham gia phong trào (công nhận năm 2022).
	30/30

	5
	- Tổng số tập thể, cá nhân được CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên tặng cờ, bằng khen, giấy khen.
	2 giấy khen

	6
	- Tổng số nữ được khen thưởng cao từ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trở lên.
	0


III. Các hoạt động phong trào nữ CNVCLĐ

	Nội dung
	Họp mặt 
	Thăm hỏi, tặng quà

	
	Số cuộc
	Số người tham gia
	Số người 
	Số tiền

	- Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3).
	1
	30
	30
	9.000.000


	- Ngày gia đình Việt Nam (28/6).
	
	
	
	

	- Tháng hành động vì trẻ em (15/5-30/6).
	
	
	
	

	- Tết Trung thu (15/8) âm lịch.
	
	
	
	

	- Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
	
	
	
	


IV. Công tác tổ chức cán bộ

	Đơn vị thực hiện
	Tổng số nữ Ủy viên BCH /tổng số ủy viên BCH
	Tổng số nữ Ủy viên BTV /tổng số ủy viên BTV
	Tổng số nữ chủ tịch, phó chủ tịch /tổng số chủ tịch, phó chủ tịch
	CB chủ chốt CĐ và CB nữ công được tập huấn về BĐG, lồng ghép giới trong hoạt động CĐ
	Tổng số nữ đoàn viên, CNVCLĐ được tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

	- LĐLĐ huyện, thị, thành phố, CĐ ngành, CĐVC.
	
	
	
	
	

	- Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện, thị, thành phố, CĐ ngành, CĐVC.
	
	
	
	
	

	- Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
	2/5
	
	0/2
	1
	1


V. Ban nữ công quần chúng

	Đơn vị thực hiện
	Nội dung
	Kết quả thành lập
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó DN ngoài khu vực Nhà nước
	

	- LĐLĐ huyện, thị, thành phố, CĐ ngành, CĐVC.
	Số Ủy viên BNC quần chúng CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
	
	
	

	
	Số CĐCS đủ điều kiện thành lập BNC quần chúng
	
	
	

	
	Số Ban nữ công quần chúng ở CĐCS
	
	
	

	
	Số Ủy viên BNC quần chúng CĐCS
	
	
	

	- Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
	Đã thành lập BNC quần chúng
	1
	0
	

	
	Số Ủy viên BNC quần chúng 
	3
	0
	


VI. Kết quả hoạt động xã hội

	Tên quỹ
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	Công đoàn cơ sở

	
	Số người
	Số tiền
	Số người
	Số tiền

	Góp vốn xoay vòng
	
	
	13
	7.500.000

	Thăm hỏi 
	
	
	21
	6.300.000

	Khác
	
	
	0
	0


VII. Kết quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ

	Đơn vị thực hiện
	Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách đối với lao động nữ
	Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách đối với lao động nữ
	Số DN hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo
	Số DN có chính sách riêng cho LĐ nữ (đưa vào TƯLĐT)
	Số DN tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa phụ sản

	
	Số cuộc
	Doanh nghiệp
	Số cuộc
	Doanh nghiệp
	
	
	

	LĐLĐ huyện, thị, thành phố, CĐ ngành, CĐVC
	
	
	
	
	
	
	

	Công đoàn cơ sở 
	1
	
	1
	
	
	
	


	Người tổng hợp

Nguyễn Thị Bích Thuỳ
	TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Giang
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